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Bài 23: VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ
a. Phần đất liền:
· Diện tích: 331212  km2.
· Các điểm cực:    Cực bắc: 23023’B
    Cực nam: 8034’B
    Cực tây: 102010’Đ
Cực đông: 109024’Đ
 -Giáp TQ,Lào,Campuchia,biển
b. Phần biển: Diện tích: khoảng 1 triệu km2.
c. Đặc điểm của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên:
· Vị trí nội chí tuyến.
· Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
· Là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.
· Nơi giao lưu các luồng gió mùa và sinh vật.
d. Ý nghĩa:
· Nước ta nằm trong miền nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên đa dạng phong phú, nhưng cũng gặp không ít thiên tai.
· Nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á nên thuận lợi trong giao lưu và hợp tác kinh tế, xã hội.
2. Đặc điểm lảnh thổ
a. Phần đất liền:
· Kéo dài theo chiều bắc- nam, đường bờ biển hình chữ S dài 3260 km, đường biên giới trên đất liền dài 4600 km.
b. Phần biển Đông:
· Thuộc chủ quyền Việt Nam, mở rộng về phía đông và đông nam, có nhiều đảo và quần đảo.
· Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cà về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.

Bài 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam
a. Diện tích, giới hạn:
· Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông, diện tích khoảng 1 triệu km2 Biển Đông là một biển lớn với diện tích 3447000 km2
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển:
· Vùng biển Việt nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
· Chế độ gió: thay đổi theo mùa, gió hướng đông bắc từ tháng 10- 4, gió hướng tây nam từ tháng 5- 9.
· Chế độ nhiệt: thay đổi theo mùa, biển nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình nước biển tầng mặt >230C
· Chế độ mưa: lượng mưa ít hơn trên đất liền, từ 1100- 1300 mm/ năm.
· Dòng biển: thay đổi theo mùa, tương ứng với 2 mùa gió.
· Dòng chảy hướng ĐB- TN (mùa đông).
· Dòng chảy hướng TN- ĐB (mùa hạ)
· Ngoài ra còn có các vùng nước trồi, nước chìm.
· Chế độ triều phức tạp, nhiều chế độ triều khác nhau.
· Độ muối trung bình: 30-330/00.
2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt nam
· Tài nguyên biển: phong phú và đa dạng (thủy sản, khoáng sản, du lịch biển,…) 
· Có nhiều thiên tai (bão, sóng lớn, triều cường,…)
· Môi trường biển: ô nhiễm nước biển, suy giảm nguồn hải sản,…
· Cần có kế hoạch khai thác hợp lí và bảo vệ môi trường biển tốt hơn.

Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1. Khu vực đồi núi
a. Vùng đồi núi Đông Bắc:
· Là vùng đồi núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng, nổi bật với các dãy núi hình cánh cung, địa hình cacxtơ phổ biến.
b. Vùng núi Tây Bắc:
· Nằm giữa sông Hồng và sông Cả, cao đồ sộ, nhiều dải núi, các sơn nguyên đá vôi nằm song song.
c. Vùng núi Trường Sơn Bắc:
· Là vùng núi thấp, có 2 sườn núi không đối xứng 
d. Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam:
· Là vùng đồi núi, cao nguyên hùng vĩ, nổi bật là các cao nguyên badan xếp tầng.
e. Địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi trung du Bắc Bộ:
·  Là vùng chuyển tiếp từ vùng núi xuống đồng bằng.
2. Khu vực đồng bằng
a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn
· Đồng bằng sông Cửu Long:
· Đồng bằng sông Hồng:
Giống nhau: được hình thành bởi phù sa các sông lớn 
Khác nhau
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Diện tích 15000km²
Nhiều hệ thống đê ngăn lũ
Không còn bồi đắp tự nhiên
	Diện tích 40000 km²
Không có đê lớn ngăn lũ
Tiếp tục bồi đắp
Lũ lụt



b. Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ:
· Diện tích: 15000 km2, chia thành nhiều đồng bằng nhỏ.
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
a. Bờ biển: Dài 3260 km, có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn.
b. Thềm lục địa:
· Mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, có nhiều dầu mỏ.


Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
· Nhận nguồn nhiệt năng lớn, bình quân 1 m2 trên 1 triệu kilo calo.
· Số giờ nắng: từ 1400- 3000 giờ/ năm.
· Nhiệt độ trung bình năm trên 210C.
· Khí hậu có 2 mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió:
· Mùa đông: lạnh khô với gió mùa đông bắc.
· Mùa hạ: nóng ẩm với gió mùa tây nam.
· Lượng mưa lớn: 1500- 2000 mm/ năm.
· Độ ẩm cao > 80%.
2. Tính chất đa dạng và thất thường
a. Tính chất đa dạng:
· Phân hóa đa dạng theo không gian và thời gian:
· Miền khí hậu phía Bắc: từ Bạch Mã trở ra, mùa đông lạnh, ít mưa, cuối đông ẩm ướt; mùa hè nóng, mưa nhiều.
· Khu vực Đông Trường Sơn: mưa vào thu đông.
· Miền khí hậu phía Nam: Bạch Mã trở vào khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc.
· Khí hậu biển Đông: mang tính chất hải dương.
b. Tính thất thường:
· Biến động thất thường: có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn,…
· Tính thất thường của khí hậu chủ yếu diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Bài 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là :
1-Tính chất nhiệt  đới gió mùa ẩm: thể hiện rõ qua mọi yếu tố của cảnh quan tự nhiên và rõ nhất là yếu tố khí hậu .
2- Tính chất ven biển : thể hiện rõ qua độ ẩm cao, hoạt động của gió mùa, qua lượng mưa tương đối cao trên phần lớn lãnh thổ.
[bookmark: _GoBack]3-Việt nam là xứ sở của đồi núi : thể hiện qua cảnh quan miền núi diện tích đồi núi chiềm 3 /4 diện tích đất liền.
4- Thiên nhiên nước ta phân hoá phức tạp và đa dạng :
-Cảnh quan tự nhiên thay đổi theo mùa .
-Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ bắc vào nam
-Cảnh quan thay đổi từ đông sang tây
-Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ thấp lên cao.


